CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM K8
1. Trong các từ sau đây, từ nào không phải từ khóa
· Program
· Use
· Begin
· End.
2. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính là
· Ngôn ngữ tiếng anh
· Ngôn ngữ lập trình
· Trình biên dịch
· Ngôn ngữ máy tính
3. Máy tính có thể hiểu trực tiếp được ngôn ngữ nào?
· Ngôn ngữ Pascal
· Ngôn ngữ Tiếng Anh
· Ngôn ngữ con người
· Ngôn ngữ máy
4. Sau khi viết chương trình xong, muốn kiểm tra chương trình có bị lỗi hay không, ta dùng phím nóng nào?
· Phím Ctrl + F7
· Phím F8
· Phím F9
· Tất cả đều sai
5. Cấu trúc chung của chương trình Pascal gồm mấy phần?
· 2 phần
· 3 phần
· 4 phần
· Nhiều phần, tùy vào chương trình
6. Chương trình máy tính là:
· Là ngôn ngữ để viết các chương trình máy tính
· Là môi trường để máy tính có thể hiểu và thực hiện được
· Hướng dẫn máy tính thực hiện các công việc hay giải một bài toán cụ thể
· Dãy các các câu lệnh mà máy tính có thể hiểu và thực hiện được
7. Tên nào là hợp lệ trong Pascal
· 55HS
· Begin
· A1
· Tam  giac
8. Câu lệnh in thông tin ra màn hình, nhưng không đưa con trỏ soạn thảo xuống dòng:
· Readln
· Write()
· Clrscr
· Tất cả đều đúng
9. Kết thúc chương trình, ta dùng lệnh
· Readln
· End.
· Begin
· Tất cả đều đúng
10. Kết quả phép toán 44 MOD 5 là
· 1
· 2
· 3
· 4
Để mô tả cho số học sinh trong lớp học ta dùng kiểu dữ liệu nào?
String
Real
Integer
Tất cả đều sai
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· (3+8)^2 - 5/5+9
· (3+8)*(3+8) – 5:(5+9)
· (3+8)x(3+8)-5/5+9
· (3+8)*(3+8) – 5/(5+9)
11. Theo em, lệnh nào đúng nhất
· Write(5+3= , 5+3);
· Writeln(“5+3 =" , 5+3);
· Writeln(‘5+3= ’ , 5+3)
· Write(‘5+3 = ‘ , 5+3);
12. Lệnh dùng để xóa màn hình:
· CLRSCR;
· CLESCR;
· CLEAR;
· Tất cả đều sai
Phần thân chương trình bắt đầu từ….. đến …….:
· Begin đến End;
· Begin đến And;
· Begin đến And.
· Begin đến End.
Để đếm số kg gạo trong kho, ta dùng kiểu dữ liệu nào?
String
Real
Integer
Tất cả đều sai
13. Để chạy chương trình trong Pascal, ta nhấn tổ hợp phím:
· Ctrl + F8
· Ctrl + A
· Ctrl + F9
· Ctrl + X
14. Để lưu chương trình Pascal, ta dùng phím nóng:
· F1
· F2
· F3
· F4
Phát biểu nào sau đây là đúng trong Pascal:
· [bookmark: _GoBack]Kết thúc câu lệnh trong Pascal cần phải có dấu chấm phẩy " ; "
· Kết thúc chương trình phải có dấu chấm phẩy " ; "
· Readln là lệnh dùng để chạy chương trình
· Phép toán MOD là phép toán chia lấy phần nguyên
15. Trong Pascal, phát biểu nào sau đây là sai?
· Var là từ khóa dùng để khai báo biến trong chương trình
· Trong lệnh Write, xâu ký tự phải được đặt trong dấu nháy đơn
· Phép toán DIV dùng để tính phần nguyên của phép chia
· Kết quả trả về của phép chia được xem là kiểu số nguyên
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